
STT MÃ HÀNG LOẠI SẢN PHẨM XUẤT 
XỨ

MÔ TẢ SẢN 
PHẨM GIÁ BÁN

1 10SKPX Loại 2 cục 1 chiều, công suất 10.000 BTU Thái Lan 6.150.000

2 12SKPX Loại 2 cục 1 chiều, công suất 12.000 BTU Thái Lan 8.250.000
3 18SKPX Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 11.500.000
4 10SKHP Loại 2 cục 2 chiều, công suất 10.000 BTU Thái Lan 7.750.000

5 13SKHP Loại 2 cục 2 chiều, công suất 13.000 BTU Thái Lan 9.830.000

6 18SKHP Loại 2 cục 2 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 14.950.000

1 JC09E Loại 2 cục 1 chiều công suất 9 000 BTU VN 4 700 000
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BẢNG GIÁ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ
(Áp dụng từ ngày 10/4/2009)

TOSHIBA

LG

 làm lạnh nhanh, 
hệ thống 6 lưới 

lọc, khử mùi hôi, 
màng lọc Zoolite 
VitaminC chống 

ôxi hóa,

1 JC09E Loại 2 cục 1 chiều, công suất 9.000 BTU VN 4.700.000

2 JC12E Loại 2 cục 1 chiều, công suất 12.000 BTU VN 6.230.000

3 JC18D Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU VN 9.900.000

4 JC24D Loại 2 cục 1 chiều, công suất 24.000 BTU VN 13.300.000

5 JH09E Loại 2 cục 2 chiều, công suất 9.000 BTU VN 6.250.000

6 JH12E Loại 2 cục 2 chiều, công suất 12.000 BTU VN 7.280.000

7 JH18E Loại 2 cục 2 chiều, công suất 18.000 BTU VN 11.500.000

8 JH24D Loại 2 cục 2 chiều, công suất 24.000 BTU VN 14.250.000

1 AOA9A Loại 2 cục 1 chiều, công suất 9.000 BTU Thái Lan 312 $

2 AOA12A Loại 2 cục 1 chiều, công suất 12.000 BTU Thái Lan 387 $

3 AOY18A Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 663 $

4 AOY24A Loại 2 cục 1 chiều, công suất 24.000 BTU Thái Lan 885 $

5 AOY 9R Loại 2 cục 2 chiều, công suất 9.000 BTU Thái Lan 387 $

6 AOY 12R Loại 2 cục 2 chiều, công suất 12.000 BTU Thái Lan 448 $

7 AOY 18R Loại 2 cục 2 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 803 $

FUJITSU

Loại Jet cool: 
Làm lạnh nhanh. 
Tấm tản nhiệt mạ 
vàng có khả năng 
chống ăn mòn tối 
đa, duy trì hiệu 
suất của tấm tản 
nhiệt. Hoạt động 

êm ái

Bộ lọc không khí 
Plasma làm trong 

lành không khí 
trong phòng. Bộ 
khử mùi ion âm 
và bộ lọc diệt 
khuẩn hương 

táo,loại bỏ hoàn 
toàn bụi bẩn,mùi 
khó chịu.Duy trì 

căn phòng thoáng 
át



1 MS-GC10VD Loại 2 cục 1 chiều, công suất 10.000 BTU Thái Lan 5.350.000

2 MS-GC13VD Loại 2 cục 1 chiều, công suất 13.000 BTU Thái Lan 6.800.000

3 MSC18VC Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 10.580.000

4 MSC24VC Loại 2 cục 1 chiều, công suất 24.000 BTU Thái Lan 13.100.000

5 MSC30VC Loại 2 cục 1 chiều, công suất 30.000 BTU Thái Lan 14.500.000
6 MSC10VD Loại 2 cục 2 chiều, công suất 10.000 BTU Thái Lan 6.830.000

7 MSC13VD Loại 2 cục 2 chiều, công suất 13.000 BTU Thái Lan 7.880.000

8 MSC18VD Loại 2 cục 2 chiều, công suất 18.000 BTU Thái Lan 13.670.000

1 A9HKH Loại 2 cục 2 chiều, công suất 9.000 BTU Malayxia 8.170.000

2 A12HKH Loại 2 cục 2 chiều, công suất 12.000 BTU Malayxia 10.000.000

3 A18HKH Loại 2 cục 2 chiều, công suất 18.000 BTU Malayxia 15.520.000

4 A24HKH Loại 2 cục 2 chiều, công suất 24.000 BTU Malayxia 19.100.000

5 K C9JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 9.000 BTU Malayxia 5.850.000

MITSUBISHI

PANASONIC

Kiểu dáng đẹp, 
làm lạnh nhanh + 

mạnh, cực êm. 
Chức năng 

ECONO COOL: 
Làm lạnh thông 

minh

Loại cao cấp, tự 
động làm sạch

6 K C12JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 12.000 BTU Malayxia 7.500.000

7 KC18HKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU Malayxia 11.270.000

8 C9JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 9.000 BTU Malayxia 6.500.000

9 C12JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 12.000 BTU Malayxia 8.300.000

10 C18JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 18.000 BTU Malayxia 12.380.000

11 C24HKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 24.000 BTU Malayxia 17.000.000

12 S10JKH Loại 2 cục 1 chiều, công suất 10.000 BTU Malayxia 7.800.000

13 S13JKH Loại 3 cục 1 chiều, công suất 13.000 BTU Malayxia 9.800.000

14 S15HKH Loại 4 cục 1 chiều, công suất 15.000 BTU Malayxia 12.450.000

Loại bán sang 
trọng

Loại sang trọng, 
có tính năng lọc 
không khí bằng 
sóng siêu âm. 
Màng lọc siêu 

kháng khuẩn loại 
bỏ các thành 

phần có hại trong 
không khí

Loại INVERTER 
(loại tiết kiệm 
năng lượng)

Chú ý:
- Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
- Chưa bao gồm công và vật tư lắp đặt.

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.



STT ĐVT ĐƠN GIÁ

9.000 - 12.000 BTU 150.000

18.000 - 24.000 BTU 200.000

27.000 - 36.000 BTU 300.000

48.000 BTU 400.000

2 Bộ 300.000

9.000 BTU 80.000

12.000 - 18.000 BTU 90.000

24.000 BTU 140.000

27.000 - 36.000 BTU 150.000

48.000 BTU 200.000

M
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NỘI DUNG VẬT TƯ, PHỤ KIỆN

1 Công lắp đặt Bộ

Công lắp máy Inverter

GIÁ PHỤ KIỆN VÀ CÔNG LẮP ĐẶT
(Áp dụng từ ngày 10/4/2009)

3 Ống đồng, bảo ôn

Loại 12.000 BTU trở xuống 60.000

Loại 18.000 BTU trở lên 100.000

5 Dây điện 2x1.5 M 7.000

6 Dây điện 2x2.5 M 10.000

7 Ống thoát nước M 5.000

8 Băng cuốn M 5.000

9 Bulông, vít nở…. Bộ 30.000

Loại 24.000 BTU trở xuống 50.000

Loại 27.000 BTU trở lên 220.000

11 Công tháo máy cũ Bộ 100.000

4 Giá đỡ máy Bộ

Cho tất cả các loại máy từ 9.000 - 48.000 
BTU

10 Attomat Chiếc

“GOOS hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân 
phối. Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:
- Giá chưa bao gồm VAT
- Bảo hành 12 tháng cho phần dịch vụ lắp đặt


